
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

PHƯỜNG HƯNG ĐẠO 

 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:      /TB-UBND Hưng Đạo, ngày     tháng     năm 2026 

THÔNG BÁO 
Công khai số điện thoại của đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đảng uỷ; 

Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân; Chủ tịch, các Phó Chủ tịch  

Uỷ ban nhân dân và cán bộ, công chức, viên chức  

phường Hưng Đạo. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 49/KH-UBND, ngày 28/02/2025 của Ủy ban nhân 

dân thành phố Hải Phòng về xây dựng mô hình “Chính quyền thân thiện” tại xã, 

phường trên địa bàn thành phố Hải Phòng; Quyết định số 5049/QĐ-UBND, 

ngày 11/12/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Bộ tiêu chí, 

Bảng thang điểm và quy trình xét công nhận “Chính quyền thân thiện” cấp xã 

trên địa bàn thành phố Hải Phòng; Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 21/01/2026 

của Ủy ban nhân dân phường Hưng Đạo về xây dựng và thực hiện mô hình 

“Chính quyền thân thiện” tại Ủy ban nhân dân phường Hưng Đạo. 

Nhằm tăng cường công khai, minh bạch và nâng cao hiệu lực, hiệu quả 

trong lĩnh vực quản lý nhà nước; thực hiện cam kết không gây phiền hà, sách 

nhiễu, tiêu cực trong thực hiện nhiệm vụ, đồng thời tiếp nhận, xử lý kịp thời 

thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động của 

Đảng, Chính quyền phường Hưng Đạo, thành phố Hải Phòng. 

Ủy ban nhân dân phường Hưng Đạo công khai số điện thoại của lãnh đạo 

và cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân 

phường Hưng Đạo để tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị trên địa bàn 

phường, cụ thể như sau: 

TT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại 

1 Bùi Văn Kiệm Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường 0904.589.000 

2 Đặng Thị Hà Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường 0916.196.106 

3 Phạm Văn Minh Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND phường 0976.369.599 

4 Nguyễn Đức An Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường 0988.590.242 

5 Vũ Đức Thiện Phó Chủ tịch UBND phường 0974.700.432 

6 Nguyễn Văn Tá Chủ tịch UBMTTQ VN phường 0913.554.047 

7 Phạm Thị Minh Phương PCT TT UBMTTQ, Chủ tịch Hội LHPN 0395.083.646 

8 Nguyễn Thừa Lý PCT UBMTTQ, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh 0392.628.046 

9 Trần Thị Thu Trang PCT UBMTTQ, Chủ tịch Hội Nông dân 0987.886.624 

10 Bùi Thị Thanh Thảo PCT UBMTTQ, Bí thư Đoàn, CT Hội LHTN 0369.666.966 
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11 Trần Thị Hằng PCT UBMTTQ, Chủ tịch Công đoàn phường 0963.517.825 

12 Tạ Văn Hào Công chức Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường 0969.909.868 

13 Vũ Thị Diễm Công chức Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường 0963.527.089 

14 Phạm Thế Nhị Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường 0974.041.425 

15 Bùi Văn Bẩy Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường 0904.404.432 

16 Nguyễn Thị Thanh Tâm Phó Chủ tịch Hội Nông dân phường 0975.322.718 

17 Hoàng Văn Cương Phó Chủ tịch Hội Nông dân phường 0904.233.329 

18 Nguyễn Thị Thu Trang Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 0362.267.417 

19 Vũ Thị Thanh Hằng Phó Bí thư Đoàn phường 0399.546.258 

20 Đỗ Kim Hiệu Phó Chủ tịch HĐND phường 0988.972.416 

21 Đoàn Thị Hiền Phó Trưởng Ban KT-NS HĐND phường 0985.733.212 

22 Đỗ Văn Tần Phó Trưởng Ban VH - XH HĐND phường 0915.019.386 

23 Đỗ Đức Thời Trưởng Ban Xây dựng Đảng Đảng ủy 0912.413.119 

24 Vũ Văn Thái Phó Trưởng Ban Xây dựng Đảng Đảng ủy 0911.110.686 

25 Trịnh Thị Mai Phương Phó Trưởng Ban Xây dựng Đảng Đảng ủy 0395.083.646 

26 Trịnh Thị Hằng Công chức Ban Xây dựng Đảng Đảng ủy 0972.921.473 

27 Phạm Văn Phúc Công chức Ban Xây dựng Đảng Đảng ủy 0936.823.968 

28 Hoàng Trung Kiên Công chức Ban Xây dựng Đảng Đảng ủy 0915.220.117 

29 Trịnh Vũ Nam Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy 0902.148.968 

30 Nguyễn Khắc Hưng Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy 0935.293.545 

31 Bùi Văn Đủ Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy 0914.316.648 

32 Đỗ Đức Nam Ủy viên Ủy ban kiểm tra Đảng ủy 0936.533.867 

33 Trần Cảnh Hưng Chánh Văn phòng Đảng ủy 0906.280.683 

34 Nguyễn Thị Quỳnh Anh Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy 0986.310958 

35 Lê Ngọc Thịnh Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy 0936.985.066 

36 Nguyễn Thị Vân Anh Công chức Văn phòng Đảng ủy phường 0367.102.420 

37 Hoàng Thị Thu Trang Công chức Văn phòng Đảng ủy phường 0988.540.027 

38 Trịnh Minh Anh Công chức Văn phòng Đảng ủy phường 0869.941.412 

39 Hoàng Văn Công Công chức Văn phòng Đảng ủy phường 0349.914.673 

40 Bùi Thị Huyền Giám đốc Trung tâm chính trị phường 0984.632.309 

41 Nguyễn Như Hoa Phó Giám đốc Trung tâm chính trị phường 0983.25.059 

42 Bùi Duy Tân Chánh Văn phòng HĐND và UBND phường 0934.282.087 

43 Bùi Quang Tiến Phó CVP HĐND và UBND phường 0395.906.263 

44 Hoàng Thùy Linh Phó CVP HĐND và UBND phường 0788.227.955 

45 Hoàng Văn Lâm Công chức Văn phòng HĐND và UBND phường  0904.092.488 

46 Nguyễn Văn Tùng Công chức Văn phòng HĐND và UBND phường 0903.444.210 

47 Vũ Diệu Hoa Công chức Văn phòng HĐND và UBND phường 0368.444.879 

48 Trần Thị Ánh Hồng Công chức Văn phòng HĐND và UBND phường 0906.066.369 

49 Phạm Thị Kim Oanh Công chức Văn phòng HĐND và UBND phường 0909.066.369 
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50 Trần Quang Thương Công chức Văn phòng HĐND và UBND phường 0382.164.823 

51 Phạm Văn Quyết Công chức Văn phòng HĐND và UBND phường 0989.566.337 

52 Vũ Thị Thảo Công chức Văn phòng HĐND và UBND phường 0363.660.678 

53 Phạm Thị Hằng Công chức Văn phòng HĐND và UBND phường 0936.526.562 

54 Nguyễn Thị Phương Công chức Văn phòng HĐND và UBND phường 0976.480.159 

55 Lê Va Xi Trưởng phòng KT, HT và ĐT phường 0855.286.688 

56 Nguyễn Thị Thủy Phó Trưởng phòng KT, HT và ĐT phường 0972.010.877 

57 Trần Huy Dương Phó Trưởng phòng KT, HT và ĐT phường 0989.556.118 

58 Nguyễn Văn Thái Công chức phòng KT, HT và ĐT phường 0979.186.846 

59 Vũ Thị Hồng Hải Công chức phòng KT, HT và ĐT phường 0904.971.779 

60 Trần Thị Thu Hà Công chức phòng KT, HT và ĐT phường 0936.282.858 

61 Nguyễn Thị Thu Hà Công chức phòng KT, HT và ĐT phường 0904.334.648 

62 Đào Thị Minh Công chức phòng KT, HT và ĐT phường 0983.577.198 

63 Vũ Duy Linh Công chức phòng KT, HT và ĐT phường 0938.175.579 

64 Vũ Quốc Trịnh Công chức phòng KT, HT và ĐT phường 0988.487.588 

65 Vũ Minh Đức Công chức phòng KT, HT và ĐT phường 0362.284.111 

66 Nguyễn Thị Thùy Linh Công chức phòng KT, HT và ĐT phường 0989.439.393 

67 Hoàng Đình Tú Công chức phòng KT, HT và ĐT phường 0982.595.679 

68 Trịnh Thanh Phúc Công chức phòng KT, HT và ĐT phường 0944.045.156 

69 Nguyễn Chí Linh Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường 0901.506.579 

70 Phạm Thị Thạnh Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường 0943.606.858 

71 Phạm Thị Ngân Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường 0378.109.450 

72 Nguyễn Hải Yến Công chức phòng Văn hóa - Xã hội phường 0904.180.292 

73 Vũ Việt Hằng Công chức phòng Văn hóa - Xã hội phường 0942.869.658 

74 Phạm Thị Thanh Nhã Công chức phòng Văn hóa - Xã hội phường 0981.766.151 

75 Nguyễn Thị Trà My Công chức phòng Văn hóa - Xã hội phường 0342.097.066 

76 Nguyễn Văn Xiển Công chức phòng Văn hóa - Xã hội phường 0901.561.179 

77 Cao Thị Liễu Công chức phòng Văn hóa - Xã hội phường 0915.025.879 

78 Bùi Thị Diệu Thúy Công chức phòng Văn hóa - Xã hội phường 0989.815.542 

79 Ngô Thanh Phương Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ HCC 0947.133.588 

80 Vũ Ngọc Diệp Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công 0866.027.386 

81 Phạm Thu Hường Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công 0375.085.766 

82 Đào Thị Thu Ngân Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công 0971.931.397 

83 Nguyễn Thị Mai Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công 0967.171.269 

84 Phạm Hữu Nghị Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công 0904.374.599 

85 Nguyễn Thị Hồng Hà Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công 0326.761.681 

86 Vũ Hữu Cường Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công 0914.616.496 

87 Trịnh Thị Ngọc Diệp Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Sự nghiệp công 0369.070.815 

88 Vũ Quốc Bình Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Sự nghiệp công 0912.924.598 
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89 Khuất Thị Mỹ Liên Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Sự nghiệp công 0904.580.489 

90 Bùi Văn Chiến Viên chức Trung tâm Dịch vụ Sự nghiệp công 0943.080.937 

91 Trịnh Thị Chiến Viên chức Trung tâm Dịch vụ Sự nghiệp công 0906.297.996 

92 Phạm Công Đức Viên chức Trung tâm Dịch vụ Sự nghiệp công 0367.355.985 

93 Mai Văn Thụy Viên chức Trung tâm Dịch vụ Sự nghiệp công 0975.318.882 
 

 

 Thời gian tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của các cơ quan, tổ 

chức, cá nhân qua các số điện thoại trên vào giờ hành chính tất cả các ngày làm 

việc trong tuần. 

 Thông báo này được công khai trên Cổng thông tin điện tử phường Hưng 

Đạo (https://hungdao.haiphong.gov.vn) và niêm yết công khai tại khu trung tâm 

hành chính phường Hưng Đạo, thành phố Hải Phòng.  

 Ủy ban nhân dân phường Hưng Đạo, thành phố Hải Phòng thông báo để 

các cơ quan, tổ chức, cá nhân được biết và liên hệ./. 

 
 

 

Nơi nhận: 

- UBND thành phố; 

- Thanh tra thành phố; 

- Văn phòng UBND thành phố; 

- Cổng TTĐT thành phố; 

- Các Sở, ban, ngành thành phố; 

- Thường trực Đảng ủy phường; 

- Thường trực HĐND phường; 

- Chủ tịch, các PCT UBND phường; 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc VN phường; 

- VPĐU; Ban XDĐ; UBKT Đảng ủy 

- Các đoàn thể CT-XH; 

- Các phòng, đơn vị thuộc phường; 

- Các cơ sở công lập trên địa bàn phường; 

- Cổng thông tin điện tử phường; 

- Tổ trưởng các Tổ dân phố; 

- UBND các xã, phường, đặc khu; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
Vũ Đức Thiện 
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